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50+ CONVERSATIONAL PHRASES Thai Romanization

1 Hello สวัสดี s̄wạs̄dī

2 How are you? คุณเปนอยางไร? khuṇ pĕn xỳāngrị?

3 Hi สวัสดี S̄wạs̄dī

4 I'm good ฉันสบายดี c̄hạn s̄bāy dī

5 I'm okay ฉันสบายดี c̄hạn s̄bāy dī

6 I feel good ฉันรู้สึกดี c̄hạn rū̂s̄ụk dī

7 I feel bad ฉันรู้สึกไม่ดี c̄hạn rū̂s̄ụk mị̀ dī

8 What about you? แลวคุณละ? læ̂w khuṇ l̀a?

9 And you? และคุณ? Læa khuṇ?

10 What's your name? คุณชื่ออะไร? Khuṇ chụ̄̀x xarị?

11 My name is... ชื่อของฉันคือ... Chụ̄̀x k̄hxng c̄hạn khụ̄x...

12 Nice to meet you ยินดีที่ได้พบคุณ Yindī thī̀ dị̂ phb khuṇ

13 What's up? วาไง? ẁā ngị?

14 What's new? มีอะไรใหม? Mī xarị h̄ım̀?

15 Where is the bathroom? หองนํ้าอยูที่ไหน? H̄̂xngn̂ả xyū̀ thī̀h̄ịn?

16 Can you say that again? พูดอีกทีไดรึเปลา? Phūd xīk thī dị̂ rụ pel̀ā?
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17 Where do you work? คุณทํางานที่ไหน? Khuṇ thảngān thī̀h̄ịn?

18 Do you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษไดไหม? Khuṇ phūd p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ dị̂ h̄ịm?

19 Excuse me ขออนุญาต K̄hx xnuỵāt

20 I'm sorry ฉันขอโทษ c̄hạn k̄hxthos̄ʹ

21 Thank you ขอขอบคุณ k̄hx k̄hxbkhuṇ

22 You're welcome ไม่เป็นไร mị̀ pĕnrị

23 Yes ใช่ chı̀

24 No ไม่ mị̀

25 I don't understand ฉันไม่เข้าใจ c̄hạn mị̀ k̄hêācı

26 Really? จริงๆ? cring«?

27 Please โปรด Pord

28 I like it ฉันชอบมัน c̄hạn chxb mạn

29 I don't like it ฉันไม่ชอบมัน c̄hạn mị̀ chxb mạn

30 What's your job? คุณทํางานอะไร? khuṇ thảngān xarị?

31 I am... ฉัน... C̄hạn...

32 Bye บาย Bāy

33 See you later แล้วพบกันใหม่ læ̂w phb kạn h̄ım̀
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34 Let's meet again มาเจอกันอีกครั้งนะ mā cex kạn xīk khrậng na

35 Cool เย็น yĕn

36 Great ยิ่งใหญ่ yìng h̄ıỵ̀

37 Good ดี dī

38 Bad ไม่ดี mị̀ dī

39 The weather is nice today สภาพอากาศเป็นสิ่งที่ดีในวันนี้ s̄p̣hāph xākāṣ̄ pĕn s̄ìng thī̀ dī nı wạn nī̂

40 The weather is bad today สภาพอากาศไม่ดีในวันนี้ s̄p̣hāph xākāṣ̄ mị̀ dī nı wạn nī̂

41 What's your favorite food? อาหารที่ชื่นชอบคืออะไร? xāh̄ār thī̀ chụ̄̀n chxb khụ̄x xarị?

42 Let's go eat ลองไปกิน Lxng pị kin

43 Do you want to go eat? คุณตองการที่จะไปกิน? khuṇ t̂xngkār thī̀ ca pị kin?

44 What's your favorite music? อะไรเพลงโปรดของคุณ? Xarị phelng pord k̄hxng khuṇ?

45 I like... ฉันชอบ... C̄hạn chxb...

46 Delicious อร่อย Xr̀xy

47 It is delicious มันอร่อยมาก mạn xr̀xy māk

48 It tastes good มันมีรสชาติที่ดี mạn mī rs̄chāti thī̀ dī

49 It does not taste good มันไม่ได้ลิ้มรสดี mạn mị̀ dị̂ lîm rs̄ dī

50 How old are you? คุณอายุเทาไหร? khuṇ xāyu thèā h̄ịr̀?
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51 Where do you live? คุณอาศัยอยูที่ไหน? Khuṇ xāṣ̄ạy xyū̀ thī̀h̄ịn?


